
Nam Nữ

UBND HUYỆN KRÔNG BÚK

1  Y DANH NHƢỚC KRIÊNG 06/02/2011 Buôn Ea Kjoh B, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 12/12/2021 1.000.000

2 BÉ TRAI MẸ H MƠ NIÊ 25/10/2021 Buôn Ea Kjoh A, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 26/11/2021 1.000.000

3 BÙI HOÀNG THIÊN ÂN 25/05/2019 TDP 7, Xã Ea Đrăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 25/11/2021 1.000.000

4 BÙI PHỤC SINH 19/04/2014 Thôn 15, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 13/11/2021 1.000.000

5 BÙI ĐĂNG KHOA 30/11/2010 Thôn 15, Xã Pơng Drang,Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 20/11/2021 1.000.000

6 CAO VĂN MINH 01/01/2006 TDP 10, Phƣờng An Bình, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 22/09/2021 1.000.000

7 H HANA HWING 01/01/2013 Buôn Ea Nho, Xã Chƣ Kbô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 20/09/2021 1.000.000

8 H SINH HWING 01/01/2010 Buôn Ea Nur, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 17/09/2021 1.000.000

9 HUỲNH GIA HƢNG 23/11/2019 Thôn 8, Xã Ea Khal, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 13/12/2021 1.000.000

10 HUỲNH GIA NGUYÊN 24/05/2015 Thôn 8, Xã Ea Khal, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 13/12/2021 1.000.000

11 HUỲNH XUÂN MINH 26/12/2015 Thôn 8, Xã Ea Khal, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 14/12/2021 1.000.000

12 HỒ VIẾT TƢỜNG 07/08/2017 TDP 5, Phƣờng Đạt Hiếu, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/09/2021 1.000.000

13 LÂM PHI LONG 02/12/2013 TDP 7, Phƣờng An Bình, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 17/12/2021 1.000.000

14 LÊ CAO NHÂN VĂN 20/12/2020 TDP 8, Phƣờng An Bình, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 06/12/2021 1.000.000

15 LÊ NGUYÊN HÒA 19/08/2007 Nguyễn văn Trỗi, Phƣờng An Lạc, TX Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 16/09/2021 1.000.000

16 LÊ NHẬT HÀO 07/02/2008 Bình Hòa 1A, Xã Bình Thuận, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 23/11/2021 1.000.000

17 NGUYỄN BÁ TÍN 08/03/2011 Tân Lập 3, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 24/11/2021 1.000.000

18 NGUYỄN DUY LÂM 29/07/2015 TDP 10, TT Ea Đrăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 13/12/2021 1.000.000

19 NGUYỄN LONG THIÊN 27/01/2012 TDP 6, Phƣờng Bình Tân, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 22/10/2021 1.000.000

20 NGUYỄN NHẬT TRƢỜNG 13/06/2019 TDP 1, Phƣờng Bình Tân, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 26/10/2021 1.000.000

21 NGUYỄN QUANG KHẢI 02/07/2011 TDP 1, TT Ea Đrăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 24/11/2021 1.000.000

22 NGUYỄN THANH PHONG 01/01/2017 TDP 1, Phƣờng Bình Tân, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 22/10/2021 1.000.000

23 NGUYỄN TRẦN GIA BẢO 18/11/2018 TDP 6, Phƣờng An Bình, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/12/2021 1.000.000

24 NGUYỄN TRẦN NHẬT THIỆU 08/08/2013 TDP 6, Phƣờng Bình Tân, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 27/10/2021 1.000.000

Phụ lục II
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25 NGUYỄN TẤN TRƢỜNG 09/11/2018 TDP 3, Phƣờng Thiện An, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 12/10/2021 1.000.000

26 NGÔ VĂN TRUNG 01/11/2011 Thôn Xuân Lộc, Xã Phú Xuân, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 05/12/2021 1.000.000

27 PHẠM TẤN TÀI 15/09/2009 TDP 10, Thị trấn Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 16/12/2021 1.000.000

28 TRẦN HOÀNG BẢO 01/01/2014 TDP 1, Phƣờng Thiện An, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/09/2021 1.000.000

29 VÕ GIA LONG 30/10/2021 TDP 5, Phƣờng An Bình, Thị Xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 02/10/2021 1.000.000

30 TRẦN ĐÌNH TRƢỜNG 01/06/2014 Bình Hòa 1A, Xã Bình Thuận, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/11/2021 1.000.000

31 TRỊNH NGỌC ĐÔNG QUÂN 19/10/2021 TDP 1, Xã Ea Đrăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 13/12/2021 1.000.000

32 TRỊNH TUẤN VĂN 16/02/2021 TDP 4, Xã Ea Đrăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 18/12/2021 1.000.000

33 Y BÔI MLÔ 01/01/2011 Buôn Tring 1, Phƣờng An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/10/2021 1.000.000

34 Y BƠI NIÊ 07/01/2012 Buôn Ea Nho, Xã Chƣ Kbô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 25/10/2021 1.000.000

35 Y BẢO NIÊ 08/04/2017 Buôn Ea Nho, Xã Chƣ Kbô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 01/11/2021 1.000.000

36 Y CHIN U NIÊ 24/03/2009 Buôn Ea Kjoh B, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đăk Lăk 30/09/2021 1.000.000

37 Y CHĂH HWING 01/01/2010 Buôn Ea Nur, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 22/09/2021 1.000.000

38 Y CÂN BYĂ 04/06/2015 Buôn Xóm A, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 06/12/2021 1.000.000

39 Y DINH AYUN 23/02/2012 Ea Klôk, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk 01/11/2021 1.000.000

40 Y DU HÔ AYUN 27/08/2018 Buôn Kbuôr, Cƣ Pơng, Krông Buk,Đăk Lăk 30/10/2021 1.000.000

41 Y DUÂN MLÔ 11/07/2009 Buôn Đrao, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 09/09/2021 1.000.000

42 Y DUÂN MLÔ 21/02/2019 AĐrơng Điết, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 06/11/2021 1.000.000

43 Y DƢƠNG NIÊ 17/12/2011 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 26/11/2021 1.000.000

44 Y DỚT KSƠR 30/04/2021 Buôn Kmiên, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 15/10/2021 1.000.000

45 Y HẠNH NIÊ 20/02/2018 Buôn Ea Nho, Xã Chƣ Kbô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 21/10/2021 1.000.000

46 Y JU WIN NIÊ 01/01/2009 Buôn Tring 2, Phƣờng An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đăk Lăk 19/10/2021 1.000.000

47 Y KAY MLÔ 01/01/2019 Buôn Ea Nur, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 27/09/2021 1.000.000

48 Y KHUYNH NIÊ 27/03/2009 Buôn Dhu, Xã Ea Đrông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 29/11/2021 1.000.000

49 Y KHẮP NIÊ 30/06/2018 Buôn Ea Nur, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 02/10/2021 1.000.000

50 Y KU LY NIÊ 27/11/2018 Buôn Wik, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 08/11/2021 1.000.000

51 Y KUW HWING 01/01/2020 Buôn Ea Nur, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 17/09/2021 1.000.000

52 Y LI NAM MLÔ 06/04/2014 Buôn Drah 2, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 21/11/2021 1.000.000

53 Y LINH HWING 01/01/2007 Buôn Ea Nur, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 17/09/2021 1.000.000
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54 Y LƢƠNG NIÊ 05/09/2007 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 04/11/2021 1.000.000

55 Y LẮC KY NIÊ 11/06/2021 Buôn Mùi 1, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 18/11/2021 1.000.000

56 Y MẠNH MLÔ 18/04/2018 Buôn Giêr, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 15/11/2021 1.000.000

57 Y NHÂN BYĂ 29/09/2019 Thôn Xóm A, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đăk Lăk 06/12/2021 1.000.000

58 Y LY WA MLÔ 01/07/2006 Buôn Đrao, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 20/08/2021 1.000.000

59 Y PHIẾU AYUN 01/01/2006 Buôn Wang A, Xã Cƣ Bao, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/08/2021 1.000.000

60 Y QUYẾT THẮNG NIÊ 11/12/2017 Buôn Kmu, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 01/12/2021 1.000.000

61 Y QUÝ MLÔ 21/11/2020 Buôn Khal, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 06/11/2021 1.000.000

62 Y RÔ MID NIÊ 26/01/2021 Ea Klôk, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk 01/11/2021 1.000.000

63 Y RƠ PHI NIÊ 30/08/2017 Buôn Ea Nho, Xã Chƣ Kbô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 24/10/2021 1.000.000

64 Y SAM NIÊ 02/04/2008 Buôn Alê Gõ, Xã Ea Đrông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 12/12/2021 1.000.000

65 Y SANNI NIÊ 24/12/2012 Buôn Giêr, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 12/11/2021 1.000.000

66 Y SAYANG NIÊ 01/01/2014 Buôn Wang, Xã Cƣ Bao, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/08/2021 1.000.000

67 Y SIN AYUN 04/02/2019 Buôn Tlan, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 26/11/2021 1.000.000

68 Y THÁI NIÊ 21/12/2019 TDP 2, Phƣờng Bình Tân, T.X Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 01/11/2021 1.000.000

69 Y TRAI AYUN 01/01/2020 Buôn Ea Nur, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 24/09/2021 1.000.000

70 Y TRAI MLÔ 27/09/2009 Buôn Kô, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 30/10/2021 1.000.000

71 Y TRINH NIÊ 23/04/2013 Buôn Ktơng Drun, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 17/09/2021 1.000.000

72 Y TRƠI MLÔ 19/07/2017 Buôn Wik, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 05/11/2021 1.000.000

73 Y TUỐT AYUN 09/01/2020 Buôn Ea Nur, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 25/09/2021 1.000.000

74 Y TÍN NIÊ 19/11/2014 Buôn Mùi 1, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 18/11/2021 1.000.000

75 Y TƠN AYUN 01/01/2009 Buôn Ea Nur, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 18/09/2021 1.000.000

76 Y TƢ NIÊ 12/04/2020 Buôn Klia, Phƣờng Đạt Hiếu, Tx Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 24/11/2021 1.000.000

77 Y URI NIÊ 25/06/2016 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 04/11/2021 1.000.000

78 Y URY KSƠR 05/03/2011 Buôn Kmiên, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 15/10/2021 1.000.000

79 Y VANI NIÊ 29/10/2020 Buôn Ea Liang, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 09/11/2021 1.000.000

80 Y VINH NIÊ 27/07/2017 Buôn Ktơng Drun, Xã Cƣ né, Huyện Krông Buk, Tỉnh Đắk Lắk 19/09/2021 1.000.000

81 Y XA YUN NIÊ 03/04/2009 Buôn Tung Krắk, Xã Ea Drang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 29/11/2021 1.000.000

82 Y XUYÊN KPĂ 13/02/2011 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 30/10/2021 1.000.000
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83 Y RÔ LIN MLÔ 06/05/2015 Buôn Dhah 2, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 16/12/2021 1.000.000

84 Y ZÔ ZIN NIÊ 21/04/2015 Buôn Dhah 2, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 22/11/2021 1.000.000

85 Y ĐINH NIÊ 01/01/2014 Buôn Wang, Xã Cƣ Bao, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/08/2021 1.000.000

86 ĐINH VĂN TRƢỜNG 01/01/2015 TDP 4, Phƣờng An Bình, Thị Xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 17/09/2021 1.000.000

87 ĐOÀN NGUYỄN TRỌNG TÍN 21/07/2007 TDP 1, Phƣờng Bình Tân, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 22/10/2021 1.000.000

88 ĐỖ HOÀNG MINH ĐỨC 03/03/2021 TDP 2, Phƣờng Bình Tân, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 22/10/2021 1.000.000

89 BÉ GÁI MẸ H HIANG NIÊ 09/06/2021 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 30/10/2021 1.000.000

90 BÙI KHẢ HÂN 28/06/2017 Thôn 13, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 30/11/2021 1.000.000

91 BÙI LÊ TÚ TRINH 02/02/2020 Thôn 5, Xã Ea H'leo, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 08/12/2021 1.000.000

92 BÙI THIỆN NHÂN 04/01/2018 Thôn 15, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 20/11/2021 1.000.000

93 BÙI TRẦN NHƢ THỦY 31/01/2019 TDP 1, TT Ea Đrăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 06/12/2021 1.000.000

94 CHÂU ĐỖ NGỌC ÁNH 30/01/2017 TDP 10, Xã Ea Drăng, Huyện Ea Hleo, Tỉnh Đắk Lắk 16/12/2021 1.000.000

95 H ABI MLÔ 10/03/2012 Buôn Đrao, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 22/08/2021 1.000.000

96 H BÍCH KBUÔR 26/08/2016 Buôn Xóm A, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 03/12/2021 1.000.000

97 H CHI NAI NIÊ 12/02/2011 Buôn Mùi 1, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 24/11/2021 1.000.000

98 H CHƠ MLÔ 29/09/2007 Buôn Drah 1, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 16/12/2021 1.000.000

99 H DUÔM AYUN 16/04/2007 Buôn Mùi 1, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 27/11/2021 1.000.000

100 H DƢƠNG NIÊ 26/06/2010 Buôn Ea Nho, Xã Chƣ Kbô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 21/10/2021 1.000.000

101 H HEN NIÊ 29/05/2020 Buôn Wik, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 05/11/2021 1.000.000

102 H HOÀI AN NIÊ 14/04/2021 Buôn Ea Nho, Xã Chƣ Kbô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 24/10/2021 1.000.000

103 H KHUEL KPƠR 11/10/2014 Buôn Kmu, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 17/12/2021 1.000.000

104 H JON NIÊ 11/07/2021 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 30/10/2021 1.000.000

105 H KHUÊ NIÊ 08/06/2006 Buôn Ea Kjoh B, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 12/12/2021 1.000.000

106 H LAN NIÊ 17/06/2006 Buôn Wik, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 08/11/2021 1.000.000

107 H LAN NIÊ 16/07/2015 Buôn Mùi 1, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 01/12/2021 1.000.000

108 H LINH NHI NIÊ 18/10/2019 Buôn Wang A, Xã Cƣ Bao, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/08/2021 1.000.000

109 H LIZI ÊBAN 30/12/2020 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 18/11/2021 1.000.000

110 H LY MLÔ 11/03/2015 Ea Klok, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 08/11/2021 1.000.000

111 H LỮN KSƠR 18/02/2008 Buôn Ea Kjoh B, Xã Ea Drông, Thị Xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 12/12/2021 1.000.000
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112 H MARI MLÔ 26/07/2014 Buôn Drah 2, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 23/11/2021 1.000.000

113 H MIU MJAO 29/02/2016 Buôn Xóm A, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 13/12/2021 1.000.000

114 H MRIAM NIÊ 04/08/2006 Buôn Ea Nho, Xã Chƣ Kbô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 21/10/2021 1.000.000

115 H MYLAN AYUN 04/01/2019 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 18/11/2021 1.000.000

116 H NA RA MLÔ 27/10/2015 Buôn Giêr, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 13/11/2021 1.000.000

117 H NA VI NIÊ 03/02/2015 Buôn Đê, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 09/11/2021 1.000.000

118 H NGA RCẮM 01/01/2018 Ea Klôk, xã Cƣ Pơng, huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 01/11/2021 1.000.000

119 H NGÂN NIÊ 27/12/2019 Buôn Mùi 1, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 07/12/2021 1.000.000

120 H NGƢ RCĂM 07/07/2009 Ea Klok, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 01/11/2021 1.000.000

121 H NHUN BKRÔNG 14/04/2017 Buôn Kmiên, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 16/10/2021 1.000.000

122 H NI HWING 20/02/2019 Buôn Ea Nur, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 25/09/2021 1.000.000

123 H OANH KBUÔR 15/05/2021 Buôn Xóm A, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 13/12/2021 1.000.000

124 H QUỲNH KBUÔR 05/06/2012 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 30/10/2021 1.000.000

125 H RACHEN NIÊ 15/03/2014 Buôn Ea Kjoh A, Xã Ea Drông, Huyện Buôn Hồ, Tỉnh Đăk Lăk 12/12/2021 1.000.000

126 H RUY AYUN 05/11/2011 Buôn Tlan, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 26/11/2021 1.000.000

127 H RÚP NIÊ 29/06/2010 Buôn Drah 2, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 22/11/2021 1.000.000

128 H SALARA NIÊ 16/05/2019 Buôn Giêr, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 12/11/2021 1.000.000

129 H SALIN HWING 25/03/2017 Buôn Ea Nur, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 17/09/2021 1.000.000

130 H SAO MLÔ 01/01/2018 Buôn Ea Nur, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 23/09/2021 1.000.000

131 H SÂN RA NIÊ 01/01/2014 Buôn Ea Nho, Xã Chƣ Kbô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 14/09/2021 1.000.000

132 H SƢƠN MLÔ 09/09/2020 Buôn Wik, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 12/11/2021 1.000.000

133 H THƢ AYUN 25/04/2014 Ea Klok, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 08/11/2021 1.000.000

134 H TINA NIÊ 27/06/2012 Ea Klok, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 08/11/2021 1.000.000

135 H TRANG NIÊ 05/10/2021 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 24/11/2021 1.000.000

136 H TRÂM MLÔ 13/05/2017 Buôn Ea Kjoh B, Xã Ea Đrông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 05/12/2021 1.000.000

137 H TUYẾT AYUN 20/12/2010 Buôn Mùi 1, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 07/12/2021 1.000.000

138 H TUYẾT NIÊ 01/10/2006 Buôn Ea Nho, Xã Chƣ Kbô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 22/10/2021 1.000.000

139 H TƢƠI MLÔ 22/02/2016 Buôn Giêr, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 08/11/2021 1.000.000

140 H UYÊN NIÊ 22/05/2012 Buôn Klia, Phƣờng Đạt Hiếu, Tx Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 17/11/2021 1.000.000
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141 H VI LIAM NIÊ 20/11/2013 Buôn Giêr, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 08/11/2021 1.000.000

142 H VI RE NIÊ 07/02/2012 Buôn Giêr, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 08/11/2021 1.000.000

143 H VILA MLÔ 12/10/2020 Buôn Cƣ Kanh, Xã Ea Sin, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 17/11/2021 1.000.000

144 H VĂN NA NIÊ 03/01/2021 Buôn Gram A1, Xã Cƣ Bao, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 20/08/2021 1.000.000

145 H XA LANH NIÊ 13/11/2011 Buôn Tung Krăk, Xã Ea Drông, Thị Xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 29/11/2021 1.000.000

146 H ZIEN NIÊ 05/05/2015 Buôn Giêr, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 12/11/2021 1.000.000

147 H ZU LÊ BKRÔNG 24/06/2021 Buôn Wik, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 06/11/2021 1.000.000

148 H ZU NA NIÊ 28/08/2016 Buôn Wik, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 05/11/2021 1.000.000

149 H ZUYN AYUN 26/10/2015 Buôn Ea Klok, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 20/11/2021 1.000.000

150 H ÂN AYUN 25/10/2007 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 06/11/2021 1.000.000

151 H ÂN AYUN 15/06/2021 Buôn Wang A, Xã Cƣ Bao, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/08/2021 1.000.000

152 H Ý NIÊ 19/04/2011 Buôn Ea Nho, Xã Chƣ Kbô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 22/10/2021 1.000.000

153 H ĐEL HWING 01/01/2012 Buôn Ea Nur, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 18/09/2021 1.000.000

154 H ĐOEN NIÊ 18/11/2014 Buôn Kbuôr, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 30/10/2021 1.000.000

155 H ĐÀO NIÊ 18/12/2016 Buôn Ea Kjoh B, Xã Ea Drông, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đăk lăk 12/12/2021 1.000.000

156 H ƢN HÀ NIÊ 21/06/2013 Buôn Kmu, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 25/11/2021 1.000.000

157 H HEN MLÔ 17/11/2017 Buôn Đrao, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 29/08/2021 1.000.000

158 H NGỌC HẠNH MLÔ 01/01/2016 Buôn Đrao, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đăk Lắk 24/08/2021 1.000.000

159 HOÀNG LÊ LINH ĐAN 07/01/2021 Đạt Hiếu 6, Phƣờng Đạt Hiếu, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 18/09/2021 1.000.000

160 HOÀNG MỸ DUYÊN 17/02/2013 TDP 1, Phƣờng Bình Tân, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 22/10/2021 1.000.000

161 HOÀNG NGÂN NIÊ 13/05/2017 Buôn Wăng, Xã Cƣ Bao, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/08/2021 1.000.000

162 HOÀNG THỊ NHƢ Ý 20/01/2013 TDP 5, Phƣờng Đạt Hiếu, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/09/2021 1.000.000

163 HUỲNH THỊ THANH BÌNH 13/01/2011 Thôn 8, Xã Ea Khal, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 14/12/2021 1.000.000

164 HÀ THÀNH KIM MỸ 31/01/2012 Tân Lập 5, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 19/11/2021 1.000.000

165 KPĂ LÊ AN NHI 21/12/2011 Thôn 8, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 24/11/2021 1.000.000

166 LÂM PHƢƠNG NGỌC ANH 25/07/2016 TDP 6, Phƣờng An Bình, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/12/2021 1.000.000

167 LÊ BẢO HÂN 06/01/2010 Bình Hòa 1A, Xã Bình Thuận, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 23/11/2021 1.000.000

168 LÊ NGUYỄN AN NHIÊN 22/06/2017 TDP 5, Phƣờng Thiện An, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 17/12/2021 1.000.000

169 LÊ THỊ H DUNG MLÔ 15/07/2012 Buôn Giêr, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 08/11/2021 1.000.000
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170 NGUYỄN HOÀNG UYÊN LINH 15/10/2011 TDP 10, Xã Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 13/12/2021 1.000.000

171 NGUYỄN LÊ PHƢƠNG TRINH 04/07/2017 Thôn 08, Xã Ea Khal, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 14/12/2021 1.000.000

172 NGUYỄN NGỌC BẢO AN 28/04/2013 TDP 1, TT Ea Đrăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 24/11/2021 1.000.000

173 NGUYỄN NGỌC NHƢ Ý 25/04/2014 TDP 6, Phƣờng Bình Tân, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 22/10/2021 1.000.000

174 NGUYỄN NGỌC TƢỜNG VY 17/02/2021 Thôn 08, Xã Ea Khal, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 14/12/2021 1.000.000

175 NGUYỄN SONG THƢ 28/09/2013 TDP 1, TT Ea Đrăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 29/11/2021 1.000.000

176 NGUYỄN THỊ DIỆU HUYỀN 20/02/2006 Thôn 1, Xã Dlie Yang, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 18/09/2021 1.000.000

177 NGUYỄN THỊ MINH TRINH 10/06/2007 Thôn 08, Xã Ea Khal, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 13/12/2021 1.000.000

178 NGUYỄN THỊ QUỲNH HƢƠNG 01/07/2019 Tân Lập 3, Xã Pơng Đrăng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 27/11/2021 1.000.000

179 NGUYỄN TRẦN HÀ MY 06/08/2020 TDP 2, Phƣờng Bình Tân, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 29/10/2021 1.000.000

180 NGUYỄN TRẦN YẾN VI 30/03/2014 TDP 6, Phƣờng An Bình, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/12/2021 1.000.000

181 NGÔ THỊ THU HIỀN 05/04/2006 Thôn Xuân Lộc, Xã Phú Xuân, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 03/12/2021 1.000.000

182 PHAN KHÁNH NGỌC 25/07/2019 Thôn 6, Xã Cƣ Né, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 01/12/2021 1.000.000

183 PHAN THỊ KIM CHI 23/08/2021 Thôn Nam Lộc, Xã Chƣ KBô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 14/10/2021 1.000.000

184 PHẠM THỊ THÙY CHÂU 01/02/2011 TDP 10, Thị trấn Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 16/12/2021 1.000.000

185 PHẠM TRẦN KIỀU TRÂM 24/02/2012 TDP13, Thị trấn Ea Đrăng, Huyện Ea H'leo, Đắk Lắk 22/11/2021 1.000.000

186 TRƢƠNG HOÀNG BẢO YẾN 06/08/2019 TDP 1, Phƣờng Thiện An, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 09/10/2021 1.000.000

187 TRƢƠNG THỊ THẢO UYÊN 13/01/2012 TDP 5, Thị Trấn Ea Đrăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 16/10/2021 1.000.000

188 TRẦN BẢO TRÂM 02/09/2017 TDP 1, Phƣờng Thiện An, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 19/09/2021 1.000.000

189 TRẦN THỊ KIM THƢ 01/01/2008 Bình Hòa 1B, Xã Bình Thuận ,Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 20/11/2021 1.000.000

190 VÕ TRẦN PHƢƠNG NHI 15/02/2010 TDP 2, Thị trấn Ea Đrăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 22/11/2021 1.000.000

191 VŨ LÊ THẢO VY 20/01/2016 TDP 1, Thị Trấn Ea Đrăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 24/11/2021 1.000.000

192 Y ĐÔNG NIÊ 13/09/2014 AĐrơng Điết, Xã Cƣ Pơng, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk 30/10/2021 1.000.000

193 ĐINH THỊ LY LY 30/07/2009 Buôn Wiao A, TT Krông Năng, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 06/12/2021 1.000.000

194 ĐINH THỊ THANH TRÚC 01/01/2012 TDP 4, Phƣờng An Bình, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk 17/09/2021 1.000.000

195 ĐÀM BẢO TRÂN 15/12/2007 TDP 3, Thị Trấn Krông Năng, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk 25/11/2021 1.000.000

196 ĐẶNG THỊ TRINH 28/04/2008 Thôn 11, Xã Ea Khal, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk 17/12/2021 1.000.000

196.000.000Tổng cộng
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